
Ak Vk Wtp S C Qk (cal/g)

TCVN 

173:2011

TCVN 

174:2011

TCVN 

172:2011

TCVN 

175:1986

TCVN 

8621:2015

TCVN 

2000:1995

1 Bãi 1 75,54 5,61 7,47 0,29 18,5 1101 m³ 979          190.000 186.010.000

2 Bãi 2 81,4 5,38 5,63 0,16 12,32 470 m³ 1.820         95.000 172.900.000

3 Bãi 3 75,67 5,68 5,43 0,32 20,97 860 m³ 1.229       145.000 178.205.000

4 Bãi 4 73,21 5,23 6,92 0,43 18,21 1154 m³ 253          185.000 46.805.000

4.281 583.920.000

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-STC ngày           /6/2026 của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh)

PHỤ LỤC: CHI TIẾT GIÁ KHỞI ĐIỂM TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ

TỔNG CỘNG

Hiện trạng tài sản 

Tại thời điểm khảo sát, tài sản là 

than sít được tập kết thành nhiều 

đống trên khu vực khai trường lộ 

thiên. Vật liệu có màu xám đen 

đến xám xanh, xen lẫn một số 

khối đá màu vàng nâu do phong 

hóa và ôxy hóa bề mặt. Than sít có 

kích thước không đồng đều, từ 

dạng dăm, đá vụn, đá phiến nhỏ 

đến các tảng đá kích thước lớn. 

Thành phần vật liệu chủ yếu là đá 

phân lớp, dạng phiến, mức độ 

phong hóa khác nhau. Nhiều vị trí 

xuất hiện vật liệu hạt mịn lẫn đá 

vụn và đất đá phong hóa. Hiện 

trạng vật liệu được tập kết ngoài 

trời, chưa qua gia công chế biến, 

không có mái che bảo quản. Bề 

mặt đống vật liệu tương đối khô 

ráo, không ghi nhận dấu hiệu ngập 

úng tại thời điểm khảo sát. Khu 

vực tập kết nằm trong phạm vi 

khai trường có địa hình đồi núi, 

đường nội bộ phục vụ khai thác và 

vận chuyển vật liệu

STT

Ghi chú: Mức giá trên là giá chưa bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển và các chi phí phát sinh khác (nếu có)

Số lượng

Đơn giá 

thẩm định 

(đồng)

Thành tiền 

(đồng)

Ký hiệu 

tiêu chuẩn 

sử dụng

Hàm lượng chỉ tiêu phân tích (%)

ĐVT




